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1 1041050057 Đỗ Thị Ngọc Ánh 17/10/1997

ÐH Công nghệ kỹ thuật 

Điện tử 1 3.48 Giỏi

2 1041050070 Nguyễn Đức Đoàn 01/07/1997

ÐH Công nghệ kỹ thuật 

Điện tử 1 3.41 Giỏi

3 1041050003 Nguyễn Văn Đức 06/08/1997

ÐH Công nghệ kỹ thuật 

Điện tử 1 3.26 Giỏi

4 1041050045 Đào Thị Thu Hà 09/09/1997

ÐH Công nghệ kỹ thuật 

Điện tử 1 3.42 Giỏi

5 1041050082 Lâm Thị Ngọc Mai 10/08/1997

ÐH Công nghệ kỹ thuật 

Điện tử 1 3.27 Giỏi

6 1041050049 Phạm Thị Phương 10/01/1997

ÐH Công nghệ kỹ thuật 

Điện tử 1 3.31 Giỏi

7 1041050087 Nguyễn Thị Thơ 21/08/1997

ÐH Công nghệ kỹ thuật 

Điện tử 1 3.64 Xuất sắc

8 1041050005 Phạm Văn Tiệp 21/06/1997

ÐH Công nghệ kỹ thuật 

Điện tử 1 3.22 Giỏi

9 1041050131 Nguyễn Thị Hà 04/03/1997

ÐH Công nghệ kỹ thuật 

Điện tử 2 3.25 Giỏi

10 1041050110 Bùi Văn Hải 04/02/1997

ÐH Công nghệ kỹ thuật 

Điện tử 2 3.29 Giỏi

11 1041050128 Hà Thị Thúy Hằng 20/12/1997

ÐH Công nghệ kỹ thuật 

Điện tử 2 3.25 Giỏi

12 1041050107 Nguyễn Văn Hoàng 05/03/1997

ÐH Công nghệ kỹ thuật 

Điện tử 2 3.22 Giỏi

13 1041050169 Nguyễn Thị Linh 05/03/1997

ÐH Công nghệ kỹ thuật 

Điện tử 2 3.33 Giỏi

14 1041050129 Nguyễn Thị Thu Phương 12/11/1997

ÐH Công nghệ kỹ thuật 

Điện tử 2 3.25 Giỏi

15 1041050123 Văn Hồng Quý 03/12/1997

ÐH Công nghệ kỹ thuật 

Điện tử 2 3.28 Giỏi

16 1041050109 Nguyễn Thị Quỳnh 17/07/1997

ÐH Công nghệ kỹ thuật 

Điện tử 2 3.27 Giỏi

17 1041050175 Nguyễn Thị Quỳnh 23/12/1997

ÐH Công nghệ kỹ thuật 

Điện tử 2 3.66 Xuất sắc

18 1041050213 Nguyễn Ngọc Sơn 18/07/1997

ÐH Công nghệ kỹ thuật 

Điện tử 3 3.29 Giỏi

19 1041050277 Vũ Hoàng Sơn 24/01/1996

ÐH Công nghệ kỹ thuật 

Điện tử 3 3.34 Giỏi

20 1041050205 Hoàng Đức Tài 05/03/1996

ÐH Công nghệ kỹ thuật 

Điện tử 3 3.24 Giỏi

21 1041050305 Đào Văn Dũng 12/08/1997

ÐH Công nghệ kỹ thuật 

Điện tử 4 3.21 Giỏi

22 1041050375 Nguyễn Thị Khuyên 28/06/1997

ÐH Công nghệ kỹ thuật 

Điện tử 4 3.23 Giỏi

23 1041050288 Đặng Thị Nguyên 06/11/1997

ÐH Công nghệ kỹ thuật 

Điện tử 4 3.2 Giỏi

24 1041050290 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 10/07/1997

ÐH Công nghệ kỹ thuật 

Điện tử 4 3.3 Giỏi
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25 1041050336 Lê Việt Tiệp 01/01/1997

ÐH Công nghệ kỹ thuật 

Điện tử 4 3.33 Giỏi

26 1041050345 Vũ Văn Tới 02/06/1997

ÐH Công nghệ kỹ thuật 

Điện tử 4 3.31 Giỏi

27 1041050452 Nguyễn Thu Hằng 11/02/1997

ÐH Công nghệ kỹ thuật 

Điện tử 5 3.3 Giỏi

28 1041050438 Nguyễn Văn Huy 27/02/1997

ÐH Công nghệ kỹ thuật 

Điện tử 5 3.71 Xuất sắc

29 1041050386 Phạm Văn Lộc 12/01/1997

ÐH Công nghệ kỹ thuật 

Điện tử 5 3.38 Giỏi

30 1041050395 Vũ Quang Lộc 28/08/1997

ÐH Công nghệ kỹ thuật 

Điện tử 5 3.6 Xuất sắc

31 1041050383 Trần Ngọc Tiến 05/09/1997

ÐH Công nghệ kỹ thuật 

Điện tử 5 3.23 Giỏi

32 1041050381 Đàm Trung Tình 10/03/1997

ÐH Công nghệ kỹ thuật 

Điện tử 5 3.29 Giỏi

33 1041050473 Hoàng Anh Tú 04/11/1997

ÐH Công nghệ kỹ thuật 

Điện tử 5 3.25 Giỏi

34 1041050471 Dư Minh Tuấn 12/01/1996

ÐH Công nghệ kỹ thuật 

Điện tử 5 3.4 Giỏi

35 1041050470 Nguyễn Văn Tuấn 22/05/1997

ÐH Công nghệ kỹ thuật 

Điện tử 5 3.3 Giỏi

36 1041050388 Nguyễn Văn Tuyến 15/02/1997

ÐH Công nghệ kỹ thuật 

Điện tử 5 3.33 Giỏi

37 1041050401 Đoàn Quang Tuyền 23/10/1997

ÐH Công nghệ kỹ thuật 

Điện tử 5 3.5 Giỏi

38 1041050561 Nguyễn Đức Anh 20/11/1997

ÐH Công nghệ kỹ thuật 

Điện tử 6 3.2 Giỏi

39 1041050485 Nguyễn Văn Đại 28/10/1997

ÐH Công nghệ kỹ thuật 

Điện tử 6 3.23 Giỏi

40 1041050528 Nguyễn Cảnh Dinh 23/02/1997

ÐH Công nghệ kỹ thuật 

Điện tử 6 3.48 Giỏi

41 1041050479 Nguyễn Thị Hạnh 07/03/1997

ÐH Công nghệ kỹ thuật 

Điện tử 6 3.38 Giỏi

42 1041050559 Nguyễn Đình Huy 21/02/1997

ÐH Công nghệ kỹ thuật 

Điện tử 6 3.38 Giỏi

43 1041050517 Nguyễn Thị Nguyệt 10/01/1997

ÐH Công nghệ kỹ thuật 

Điện tử 6 3.36 Giỏi

44 1041050560 Trần Thu Phương 29/11/1997

ÐH Công nghệ kỹ thuật 

Điện tử 6 3.49 Giỏi

45 1041050500 Vũ Đức Quyết 25/10/1997

ÐH Công nghệ kỹ thuật 

Điện tử 6 3.32 Giỏi

46 1041050563 Nguyễn Chúc Quỳnh 06/04/1997

ÐH Công nghệ kỹ thuật 

Điện tử 6 3.26 Giỏi

47 1041050552 Nguyễn Hữu Thành 01/01/1997

ÐH Công nghệ kỹ thuật 

Điện tử 6 3.2 Giỏi

48 1041050665 Trịnh Xuân Dũng 16/03/1997

ÐH Công nghệ kỹ thuật 

Điện tử 7 3.27 Giỏi

49 1041050581 Phùng Ngọc Duy 20/04/1997

ÐH Công nghệ kỹ thuật 

Điện tử 7 3.38 Giỏi

50 1041050594 Nguyễn Thị Hoa 14/02/1997

ÐH Công nghệ kỹ thuật 

Điện tử 7 3.41 Giỏi

51 1041050613 Nguyễn Thị Khánh Linh 05/03/1996

ÐH Công nghệ kỹ thuật 

Điện tử 7 3.48 Giỏi
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52 1041050599 Trần Văn Ngọc 03/09/1997

ÐH Công nghệ kỹ thuật 

Điện tử 7 3.31 Giỏi

53 1041050576 Hoàng Bá Quang 30/10/1997

ÐH Công nghệ kỹ thuật 

Điện tử 7 3.37 Giỏi

54 1041050577 Phạm Xuân Quyền 08/08/1997

ÐH Công nghệ kỹ thuật 

Điện tử 7 3.2 Giỏi

55 1041050641 Lê Ngọc Tân 28/06/1997

ÐH Công nghệ kỹ thuật 

Điện tử 7 3.34 Giỏi

56 1041050639 Nguyễn Thị Thúy 10/12/1997

ÐH Công nghệ kỹ thuật 

Điện tử 7 3.31 Giỏi

57 1041050575 Phạm Thị Tuyết 20/12/1997

ÐH Công nghệ kỹ thuật 

Điện tử 7 3.34 Giỏi

58 1041050653 Phạm Hữu Vinh 03/03/1997

ÐH Công nghệ kỹ thuật 

Điện tử 7 3.2 Giỏi


